
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN 

Số:       /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày    tháng  11 năm 2023 

 

(DỰ THẢO)                                       BÁO CÁO 

Kết quả xây dựng phường Điện Biên đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định 

04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, 

trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh 

 

Thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Thủ 

Tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí phường, thị trấn đạt Đô thị văn minh.  

Ủy ban nhân dân Phường Điện Biên báo cáo về kết quả thực hiện các tiêu chí 

xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh với những nội dung sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Phường Điện Biên là một trong những phường trung tâm hành chính, kinh tế, 

chính trị, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật của thành phố, với mật độ dân cư 

đông, hạ tầng đô thị tương đối đồng bộ, hiện đại, có Quốc lộ 1A đi qua theo trục 

Bắc – Nam, một mặt trục Đại lộ Lê Lợi và tuyến đường Phan Chu Trinh, tuyến Lê 

Hoàn nằm trên địa bàn phường là tuyến giao thông chính và sầm uất của Thành phố 

Thanh Hóa, thuận lợi cho giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các vùng miền trong và 

ngoài tỉnh; có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng - an ninh của thành phố. 

Về vị trí địa lý: Phía Bắc giáp với phường Đông Thọ, Trường Thi; phía Nam 

giáp với phường Lam Sơn, Tân Sơn; phía Đông giáp với phường Lam Sơn, Trường 

Thi; phía Tây giáp với Tân Sơn, Đông Thọ. 

Diện tích tự nhiên: 0,676 km
2, 
với 2989 hộ, 10.417 nhân khẩu (nhân khẩu 

thường trú 10.132 khẩu; nhân khẩu tạm trú 285 khẩu), được chia thành 8 tổ dân 

phố. Đảng bộ có 16 chi bộ trực thuộc (08 chi bộ tổ dân phố, 04 chi bộ nhà trường, 01 

chi bộ công an, 01 chi bộ y tế và 02 chi bộ doanh nghiệp), tổng số Đảng viên 800 đồng 

chí , tổng số đảng viên tham gia sinh hoạt theo Quy định 213 của Bộ chính trị là 

724 đồng chí. Tuy là địa phương có diện tích nhỏ so với các phường, xã của thành 

phố nhưng dân số lại đông, đây là đặc điểm cơ bản của các vùng nội đô. Cơ cấu 

kinh tế phát triển lĩnh vực là thương mại, dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 

không có sản xuất nông nghiệp. Với đặc điểm đó, các thành phần kinh tế xã hội rất 

đặc trưng, tỷ lệ hộ kinh doanh chiếm tới 80%, tỷ lệ hộ tham gia kinh doanh (kể cả 
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hộ cá thể và doanh nghiệp chiếm 65%, số còn lại là cán bộ công chức, hưu trí và 

một phần ít là lao động tự do). Trên địa bàn có 50 cơ quan, đơn vị các cấp, 780 

doanh nghiệp; 970 hộ kinh doanh. Các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã cùng 

phường hoàn thành nhiệm vụ với nhà nước về các sắc thuế, phí, lệ phí. Bên cạnh 

đó, nhiều hộ kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã cùng đồng hành với địa phương 

thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, góp 

phần cải thiện nâng cao đời sống cho Nhân dân. 

Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, 

HĐND, UBND thành phố, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục 

được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, cán bộ và Nhân dân phường 

Điện Biên luôn nêu cao ý thức tự lực, tự cường, lao động sáng tạo vượt qua khó 

khăn, xây dựng phường có nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống văn hóa tinh 

thần lành mạnh, trật tự an ninh, quốc phòng ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần 

của người dân ngày càng được nâng cao, phường không còn hộ nghèo, cận nghèo. 

Năm 2022 Nhân dân và cán bộ phường được Chính phủ tặng Cờ thi đua; Đảng bộ 

phường được Ban Thường vụ Thành ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đảng bộ và các đoàn thể chính trị luôn đạt trong sạch vững mạnh. 

Năm 2014 phường Điện Biên được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh 

đô thị”. Phường được công nhận “Phường kiểu mẫu” đầu tiên của Tỉnh Thanh Hóa 

(Quyết định 2343/QĐ - UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa). Tiếp 

tục duy trì thực hiện “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” qua các năm và thực hiện 

các tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định 04/2022/QĐ-TTg 

ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét 

công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và 

Nhân dân trong phường đã và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng phường Điện Biên trở 

thành đơn vị “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới” trước năm 2025 theo 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

II. QUÁ TRÌNH CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác triển khai 

Gắn nội dung, nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn “Đô thị văn minh” theo 

Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ với nội 

dung thực hiện Chương trình xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”. 

Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành 

phố lần thứ XXI về đẩy mạnh xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” 

giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố 
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Thanh Hoá, nói lời hay làm việc tốt, hành động thân thiện”; Quyết định số 151- 

QĐ/TU ngày 22/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa về 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 

XXI, Kế hoạch số 287/KH-UBND, ngày 09/4/2021 của UBND thành phố về việc 

triển khai thực hiện Chương trình hành động về đẩy mạnh xây dựng "Đô thị văn 

minh, công dân thân thiện", Kế hoạch số 687/KH- UBND ngày 16/7/2021 về thực 

hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, 

hành động thân thiện (viết tắt là Cuộc vận động). Đảng ủy phường kiện toàn 

Ban chỉ đạo xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” do đồng chí Bí thư 

Đảng ủy làm Trưởng ban, các thành viên Ban chỉ đạo xác định rõ vai trò trách 

nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của thành phố, phường Điện Biên đã triển khai sâu rộng đến các cơ 

quan, đơn vị, tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn, cụ thể hóa bằng việc Đảng uỷ 

phường ban hành Nghị quyết chuyên đề và 32 Nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, 

năm; 04 kế hoạch; UBND phường ban hành 15 quyết định, 45 kế hoạch, 25 công văn, 

10 thông báo, 11 phương án chỉ đạo thực hiện (Có phụ lục kèm theo). 

UBND phường tổ chức các hội nghị triển khai các nội dung xây dựng “Đô thị 

văn minh – công dân thân thiện, Cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa 

nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, Quyết định số 04/2022/TT-QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét 

công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh đến cán bộ chủ chốt, UBMTTQ, các đoàn thể 

chính trị - xã hội, công chức chuyên môn, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, 

trưởng ban công tác mặt trận các phố. Cấp ủy, ban cán sự các Tổ dân phố triển khai 

hội nghị Nhân dân ở khu dân cư vào các buổi sinh hoạt chuyên đề, ngày hội đại 

đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm các ngày lễ lớn … 

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, hàng năm đều có tổ 

chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất 

lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” làm phong 

phú thêm đời sống văn hóa cộng đồng khu dân cư. 

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, công tác phối kết hợp trong triển khai thực 

giữa UBND, UB MTTQ, các đoàn thể, bộ phận chuyên môn, các cơ quan, đơn vị, 

các Tổ dân phố đã triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc. Với cách làm sáng tạo, 

bài bản, cụ thể đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, nâng cao ý thực thực hiện nếp 

sống văn minh ở mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. Nội 
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dung thực hiện xây dựng “Đô thị văn minh – công dân thân thiện” trở thành một trong 

những tiêu chí bình xét thi đua hằng năm. 

 2. Công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và đoàn thể CT-XH 

Đảng ủy-HĐND-UBND phường xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ 

quan trọng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Đảng uỷ, 

UBND phường tổ chức quán triệt, triển khai xây dựng “Đô thị văn minh – công dân 

thân thiện” tại các hội nghị ở phường và các khu dân cư. 

UBND phường đã đầu tư, sửa chữa hệ thống loa truyền thanh đảm bảo kịp 

thời việc thông suốt truyền tải thông tin, tuyên truyền đường lối chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,  xây dựng "Đô thị văn minh, công dân thân 

thiện”, Cuộc vận động, các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, 

phong trào thi đua, giáo dục, phổ biến pháp luật, công tác đảm bảo trật tự an toàn xã 

hội, an toàn giao thông, công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, kịp thời biểu 

dương gương người tốt, việc tốt, những gương điển hình tiên tiến, các tiêu chí xây 

dựng đơn vị “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới” … và mọi hoạt động của địa 

phương, xây dựng hơn 200 tin, bài phóng sự; đăng tải thông tin các nội dung tuyên 

truyền trên các trang báo mạng điển hình như: Tạp san trường Chính trị Tỉnh Thanh 

Hoá, báo Văn hoá và đời sống, Báo Thanh Hoá, trang thông tin thể thao và du lịch 

Thành phố, cuốn thông tin thành phố, cổng thông tin điện tử của phường. 

Tuyên truyền trực quan được triển khai đồng bộ đến các cơ quan, đơn vị, tổ 

dân phố và các điểm công cộng: 15 cụm pano to dọc tuyến đường Phan Chu Trinh, 

Lê Hoàn; 18 pano tấm lớn, nhỏ tại trụ sở Ủy Ban nhân dân phường, các trường học, 

cơ sở tín ngưỡng; 30 biển vẫy đặt dọc các tuyến đường, 79 khẩu hiệu đặt trong tất 

cả phòng làm việc cơ quan công sở, trường học, các nhà văn hóa; gần 2000 tấm 

biển treo đến từng hộ gia đình, tấm biển này như một lời nhắc nhở để mọi người 

cùng thực hiện tốt cuộc vận động,.. Phối hợp với Đoàn thanh niên phường duy trì 

mô hình “Cột điện nở hoa” dán 58 tấm decan trên 29 tủ, hộp điện, mục đích vừa 

tuyên truyền trực quan vừa hạn chế được việc in, dán các quảng cáo rao vặt lên tủ, 

hộp điện. Bên cạnh đó, xây dựng sổ tay tuyên truyền với các bài thơ, vè dễ hiểu, dễ 

nhớ, dễ đi vào lòng tiềm thức của Nhân dân. Cấp phát gần 3000 tờ rơi thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đến các hộ gia đình trên địa bàn. 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các Chỉ thị số 01, 04, 

06, 08, 09, 10 của BTV Thành ủy; Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh. 
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Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt Quy ước phố văn hóa. UB MTTQ, các đoàn 

thể chính trị xã hội phường tuyên truyền bằng hình thức tổ chức hội nghị, sinh hoạt 

vào các ngày lễ ngày kỷ niệm của MTTQ và các đoàn thể với gần 3500 lượt đoàn 

viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Hội CCB phường xây dựng mô hình “Tổ 

thông tin, tuyên truyền Hội CCB phường Điện Biên” giai đoạn 2023-2027 tuyên 

truyền lưu động bằng xe máy đến từng ngõ phố, khu dân cư để mọi người được biết và 

thực hiện.  

III. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC (Theo 9 tiêu chí quy định tại Quyết 

định số 04/2022/TT-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu 

chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh) 

1. Tiêu chí 1: Về quy hoạch đô thị 

1.1. Quy hoạch chung đô thị phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt và 

công bố công khai tại địa bàn. 

Quy hoạch chung đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố công 

khai. Năm 2023 UBND thành phố triển khai lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân 

và cộng đồng dân cư đối với nội dung nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 

khu vực 1 thuộc địa giới hành chính phường Điện Biên. UBND phường đã thông 

báo công khai nội dung Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên trang thông tin điện tử 

phường Điện Biên, niêm yết tại trụ sở UBND phường và lấy ý kiến góp ý đại diện 

cộng đồng dân cư báo cáo UBND thành phố làm cơ sở hoàn thiện đồ án trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

1.2. Công trình công cộng xây mới đúng quy hoạch; có kiến trúc hài hòa, 

đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. 

Các công trình công cộng trên địa bàn phường đã được đầu tư xây dựng ổn 

định theo quy hoạch, kiến trúc hài hòa cảnh quan đô thị chung của thành phố, đảm 

bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, đáp ứng yêu cầu sử dụng, thẩm mỹ 

và tính chất của đô thị. 

1.3. Trụ sở Ủy ban nhân dân phường, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế 

được cải tạo, nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn được quản lý và sử dụng 

đúng mục đích. 

Năm 2022: Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế phường; Cải tạo, sửa chữa các 

phòng vệ sinh Trường Mầm non Điện Biên; Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử 

dụng, quyết toán các công trình: Trường Tiểu học Điện Biên 1. Hạng mục: Cải tạo, 

sửa chữa khu nhà lớp học 02 tầng; Trường Tiểu học Điện Biên 2. Hạng mục: Cải 

tạo, sửa chữa 02 khu nhà lớp học 02 tầng. 
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Năm 2023: UBND phường đang triển khai công trình nâng cấp, cải tạo tuyến 

đường Đông Lân, công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường Tô Vĩnh Diện và sửa 

chữa, cải tạo công sở phường. 

Trên cơ sở đề xuất của các tổ dân phố, UBND phường thống nhất chủ trương, 

vận động các khu dân cư triển khai thực hiện nâng cấp, cải tạo các nhà văn hóa đảm 

bảo tiêu chí hoạt động, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư và sử 

dụng đúng mục đích. 

1.4. Số hộ có nhà xây kiên cố phù hợp với kiến trúc chung của đô thị 

100% các hộ xây dựng nhà ở kiên cố thực hiện cấp phép trước khi xây dựng, 

xây dựng đúng quy hoạch, đúng chỉ giới, không có trường hợp vi phạm xây dựng 

không phép, lấn chiếm đất công và xây dựng vi phạm quy hoạch đô thị.  

1.5. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên 

địa bàn, phục vụ lợi ích công cộng; không có trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái 

phép đất công và công trình công cộng. 

Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng trên địa bản, 

phục vụ lợi ích công cộng; không có trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất 

công và công trình công cộng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động xây 

dựng trên địa bàn phường, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong 

quá trình thi công công trình.  

1.6. Tổ dân phố trong phường, thị trấn vận động nhân dân thường xuyên 

tham gia bảo vệ cơ sở hạ tầng đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường. 

08 phố trên địa bàn duy trì công tác vận động nhân dân thường xuyên tham gia 

bảo vệ cơ sở hạ tầng đô thị và giữ gìn tổng dọn vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 

hàng tuần.    

1.7. Không có nhà tạm, nhà dột nát 

Hiện nay trên địa bàn phường, không có nhà tạm, nhà dột nát. 

2. Tiêu chí số 2: Giao thông đô thị 

2.1. Các tuyến đường trên địa bàn phường, thị trấn được rải nhựa hoặc bê 

tông hóa theo quy hoạch; các tuyến phố chính đều có vỉa hè, điện chiếu sáng, 

cây xanh, cây bóng mát: 

100% các tuyến đường trên địa bàn phường được thảm nhựa, bê tông hóa theo 

quy hoạch, cống rãnh thoát nước và vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng hoàn thiện, 

đã góp phần tạo nên bộ mặt đô thị của phường ngày càng khang trang, sạch đẹp. 

Hiện nay trên địa bàn phường đang triển khai thi công công trình: nâng cấp, cải tạo 

đường vỉa hè rãnh thoát nước tuyến đường Tô Vĩnh Diện, Đông Lân…. 
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2.2. Hệ thống điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển chỉ dẫn được lắp đặt 

đầy đủ theo quy định: 

Hệ thống điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển chỉ dẫn, biển báo, biển hiệu 

tên đường phố được lắp đặt đầy đủ theo quy định, thường xuyên kiểm tra, thay thế 

kịp thời các cột, biển hiệu bị hư hỏng, xuống cấp đảm bảo mỹ quan đô thị. 

2.3. Hành lang an toàn giao thông đảm bảo mỹ quan đô thị; không có hiện 

tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh, buôn bán, vi phạm trật tự an 

toàn giao thông. 

Công tác đảm bảo trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông đảm bảo mỹ 

quan đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện. Để nâng 

cao hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBND phường xây dựng Phương 

án triển khai thực hiện, duy trì công tác đảm bảo trật tự đô thị tất cả các tuyến phố, tổ 

chức ra quân tăng cường các đợt cao điểm đảm bảo công tác trật tự đô thị, trật tự 

xây dựng, an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm, vị trí phức tạp như: tuyến 

Đại lộ Lê Lợi (khu vực trước cổng Kho bạc thành phố cũ và Viễn Thông Thanh Hóa), 

tuyến Lê Hoàn (khu vực bán hoa cây cảnh trước Triển lãm cũ), tuyến Phan Chu Trinh 

(khu vực Quảng trường Lam Sơn), tuyến Tô Vĩnh Diện (từ sau KS Sao Mai đến ngã ba 

giáp với đường Đặng Tiến Đông thuộc phường Đông Thọ), tuyến Triệu Quốc Đạt (đoạn 

kinh doanh hoa) và tuyến phố Hàng Đồng. Tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm 

về trật tự đô thị lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, vi phạm 

an toàn giao thông. Tổ chức tháo dỡ các bục bệ lên xuống lòng lề đường, tháo dỡ băng 

zôn, biển quảng cáo sai quy định, kẻ vẽ chỉ giới, sắp xếp phương tiện đậu đỗ xe của 

khách đối với các hộ kinh doanh trên tuyến phố đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan 

đô thị. Phối hợp với lực lượng chức năng thành phố đảm bảo công tác trật tự đô thị, vệ 

sinh môi trường xung quanh khu vực Quảng trường Lam Sơn, đặc biệt là những dịp 

tổ chức các sự kiện của thành phố, của phường. Xây dựng phương án và bố trí lực 

lượng phối hợp với Hội CCB, Đoàn Thanh niên phường đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông tại các cổng trường học, hướng dẫn sắp xếp xe của phụ huynh đưa 

đón học sinh đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian cao điểm, buổi sáng từ 

6h30 phút - 7h30phút và buổi chiều từ 16h00 - 17h00. Kết quả xử lý vi phạm trật tự 

đô thị từ ngày 01/5/2022 đến ngày 20/9/2023 : Tạm giữ 198 bàn ghế các loại, 50 

biển quảng cáo, 17 ô che, 03 bạt che, 14 xe chở hàng rong, 04 xe bán nước. Xử 

phạt 176 trường hợp với số tiền 29.800.000 đồng (Hai chín triệu tám trăm ngàn 

đồng). 

2.4. Hệ thống đường điện trên địa bàn phường an toàn theo quy định. 
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Hệ thống đường điện trên địa bàn phường an toàn theo quy định, từng bước 

đầu tư triển khai ngầm hóa hệ thống điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn phường, 

đồng thời chỉnh trang, thanh thải các đường dây không sử dụng, dỡ bỏ, thay thế các 

cột điện, cột viễn thông hư hỏng xuống cấp. 

2.6. Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng; 

Hệ thống chiếu sáng đô thị được đầu tư xây lắp, đồng bộ tại các tuyến đường 

chính như: Phan Chu Trinh, Trần Phú, Lê Hoàn, Đại Lộ Lê Lợi… với kết quả đầu tư 

thực hiện đưa tỷ lệ các tuyến đường chính được chiếu sáng đạt 100%.  

2.7. Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ phố được chiếu sáng. 

Các tuyến đường liên phố, ngõ phố được nhân dân đóng góp lắp đặt hệ thống đèn 

chiếu sáng, và các đường nhỏ, ngõ dân cư được chiếu sáng đạt 90% trên tổng các 

tuyến giao thông trên địa bàn phường. 

3. Tiêu chí 3: Môi trường, và an toàn thực phẩm đô thị. 

3.1. Trồng cây xanh công cộng tại các đường phố, khu vui chơi; các hộ gia 

đình trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên gia đình, trên địa bàn khu dân cư 

Tuyên truyền vận động các cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ 

chức Đoàn thể chính trị, trường học, Trạm y tế và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

phường tăng cường chăm sóc, bảo vệ và trồng mới cây xanh. Các tuyến đường khu 

dân cư tự nguyện đóng góp kinh phí để mua bồn hoa và trồng hoa, trồng cây cảnh, 

chỉnh trang đô thị, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. 

Hội Liên hiệp phụ nữ phường xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu Phan Chu 

Trinh. Hội Cựu chiến binh xây dựng mô hình đường hoa kiểu mẫu Hồ thành; Vận 

động nhân dân sinh sống tại các tuyến đường Hàng Đồng, Triệu Quốc Đạt trồng thêm 

06 bồn hoa thay thế "cỏ dại" xung quanh khu vực Hồ Thành. 

Đối với các cây xanh được trồng tại các tuyến đường trục chính như: đường 

Trần Phú, đường Phan Chu Trinh… Theo kế hoạch hàng năm được công ty CP MT và 

CTĐT thành phố chăm sóc, cắt tỉa, bảo vệ và trồng mới thay thế các cây bị đổ gãy.   

Phát động các tổ chức toàn thể, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp, và toàn thể 

nhân dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường và trồng cây xanh tạo cảnh quan tại nơi sinh 

sống, cơ quan, trường học. 

3.2. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh cá 

thể, hộ dân trên địa bàn phải đạt các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo quy 

định; chất thải, nước thải, rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định. 

Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm chú trọng, các đường ngõ, hệ 

thống thoát nước trong các khu dân cư được đầu tư nâng cấp nên đã cơ bản giải quyết 
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được vấn đề ô nhiễm môi trường ở khu dân cư. Thường xuyên kiểm tra xử lý, sửa 

chữa, khắc phục hệ thống công trình thoát nước, vỉa hè, cây xanh gắn với Chỉ thị 

08/CT-TU ngày 02/4/2013 của Ban thường vụ Thành ủy và Nghị quyết 05 của Ban 

thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận 

thức về môi trường với cuộc sống và sức khỏe cộng đồng, tự giác tham gia các hoạt 

động hưởng ứng bảo vệ môi trường. 

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể trên địa 

bàn phường thực hiện các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, chất thải, nước thải, rác 

thải được thu gom xử lý theo quy định, đồng thời thực hiện nghiêm túc các giải pháp 

bảo vệ môi trường trong hồ sơ Đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi 

trường, Đề án bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và xác 

nhận (nếu có). Tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường do địa 

phương phát động và tổng vệ sinh vào chiều thứ 6 hàng tuần trong và ngoài cơ quan.   

Các hộ gia đình tự thu gom, phân loại rác thải tại gia đình, đổ rác thải đúng 

giờ, đúng nơi quy định, không xả nước thải bừa bãi làm ô nhiễm môi trường, hàng 

ngày cán bộ công ty Môi trường và công trình đô thị thu gom rác thải tiến hành thu 

gom vận chuyển đến bãi rác tập trung. Nhân dân tích cực Tham tham gia tổng vệ 

sinh môi trường tại khu dân cư vào sáng thứ 7 hàng tuần.  

Chất thải phát sinh từ hoạt động y tế được Trạm Y tế phường Điện Biên thu 

gom về Trung tâm Y tế thành phố để xử lý rác thải y tế theo quy định. 

Hội phụ nữ với mô hình biến “Biến rác thành tiền”, gom phế liệu là chất thải 

nhựa đã qua sử dụng”, .... 

100% rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường được thu gom, xử lý theo 

quy định. 

3.3. Số hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy định 

 Hiện nay, toàn phường đạt 100% các hộ dùng nước máy và có công trình nước 

sạch;  

3.4. Số hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ 

sinh và đảm bảo 3 sạch. 

100% số hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh.  

Trong đó cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, đặc biệt là nội 

dung ”Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” do Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động 

được Hội viên phụ nữ và Nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện. 

3.5. Hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy 

định về đảm bảo an toàn thực phẩm 
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Phường Điện Biên đã được công nhận phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm 

nâng cao năm 2022 theo Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa. Tiếp tục duy trì các tiêu chí phường an toàn thực phẩm nâng cao, 

Đảng ủy-HĐND-UBND phường Điện Biên đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ 

đạo, kiện toàn Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP phường, Tổ giám sát cộng 

đồng về ATTP tổ dân phố, Tổ giám sát ATTP tại chợ khi có sự thay đổi về nhân sự 

hoặc chức năng nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ đầy đủ cho các thành viên, các tổ 

chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các nhiệm vụ của Ban chỉ 

đạo, Tổ giám sát cộng đồng được thực hiện duy trì thường xuyên, có sự linh hoạt, 

đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra được duy trì thực 

hiện thường xuyên vào đợt cao điểm trong năm, định kỳ, đột xuất, ngoài ra còn xây 

dựng các kế hoạch kiểm tra chuyên đề, các vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời. 

Công tác tuyên truyền linh hoạt dưới nhiều hình thức: tuyên truyền qua hệ thống 

đài truyền thanh, loa phát thanh, pano, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, 

lồng ghép qua hội nghị nhân dân, sinh hoạt các chi hội, sổ tay tuyên truyền,...; bước 

đầu ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền: hầu hết các tổ dân phố trên địa 

bàn đều thành lập các nhóm zalo của từng tổ dân phố, đây được đánh giá là một 

kênh truyền đạt thông tin nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, phạm vi bao phủ rộng. 

Trên địa bàn phường Điện Biên có 218 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 

trong đó: 128 cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã 

được cấp giấy theo quy định, 90 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc 

diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cam kết tuân thủ các yêu cầu về 

điều kiện đảm bảo ATTP.  

Trên địa bàn có 1 chợ là chợ Điện Biên trực thuộc công ty Cổ phần Hiền Đức, 

là chợ hạng 1 do cấp tỉnh quản lý. Năm 2018 chợ đã được kiểm tra các tiêu chí, qua 

kiểm tra chợ đảm bảo các điều kiện được công nhận và công bố hợp chuẩn theo 

Quy định của Bộ tiêu chuẩn TCVN 11856:2017. Thông báo tiếp nhận hồ sơ công 

bố hợp chuẩn số 47/TB-TĐC ngày 28/12/2018 của Chi cục tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa. Hằng năm được công ty Cổ 

phần chứng nhận và Giám định IQC tiến hành đánh giá giám sát hợp chuẩn chợ 

Điện Biên theo tiêu chuẩn TCVN 11856:2017. Đến năm 2022 Chợ Điện Biên được 

công nhận lại chợ kinh doanh thực phẩm đảm bảo các tiêu chí quy định của Bộ tiêu 

chuẩn TCVN 11856:2017 theo thông báo số 21/TB-TĐC ngày 01/7/2022 ngày 

01/7/2022 của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ 

Thanh Hóa. Sở Công thương kiểm tra, đánh giá công tác duy trì các tiêu chí chợ 
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kinh doanh thực phẩm theo TCVN 11856:2017 của Sở Công thương đánh giá đạt, 

không mắc lỗi khắc phục. 

Đảm bảo 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ 

các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

3.6. Không để sảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm lớn trên địa bàn quản lý. 

Theo báo cáo của Trạm Y tế phường Điện Biên về báo cáo công tác ATTP, 

trong 2 năm 2022, 2023, trên địa bàn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm và sự cố 

ATTP nào. 

Tăng cường tổ chức giám sát các mối nguy gây ảnh hưởng đến sức khỏe của 

người dân như: các sự kiện có tổ chức bữa ăn đông người được kiểm soát chặt chẽ. 

Các sự kiện đám cưới chủ yếu được các hộ gia đình tổ chức ăn uống tại Nhà hàng, 

khách sạn. 100% các sự kiện đều được ký cam kết và thực hiện đảm bảo vệ sinh 

ATTP; Thông qua các đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất thực hiện 49 xét nghiệm 

nhanh về mẫu hàn the, lipid, độ khét dầu mẫu, …; Thực hiện lấy mẫu sản phẩm chủ 

lực của địa phương 02 mẫu/quý, kết quả phân tích: Đạt. 

4. Tiêu chí: An ninh, trật tự đô thị 

Phường Điện Biên có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

quốc phòng, an ninh. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của 

Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Đảng bộ phường và các kế hoạch của cấp trên về 

công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã 

hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. Năm 2022, 2023 tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn 

phường luôn được giữ vững, không để xảy ra “bị động”, “đột xuất”, “bất ngờ”, khiếu 

kiện đông người, các hoạt động phá hoại, biểu tình, gây rối ANTT, hình thành “điểm 

nóng”, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì và hoạt động có hiệu quả. 

Phường đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 2441/QĐ-BQP, 

ngày 01/7/2022 công nhận phường Điện Biên là một trong 10 phường của thành 

phố Thanh Hóa là địa bàn trọng điểm về quốc phòng.  

4.1: Không để xảy ra hoạt động chống đảng, chống chính quyền, phá hoại 

khối đại đoàn kết. 

Trong các năm không xảy ra hoạt động chống đảng, chống chính quyền, phá 

hoại khối đại đoàn kết. 

4.2. Không để xảy ra các hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng 

điểm về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc gia. 
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Trong các năm không xảy ra các hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình 

trọng điểm về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc gia. 

4.3. Không để xảy ra hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, hoạt 

động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp về 

an ninh trật tự. 

Trong các năm không xảy ra hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, 

hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp 

về an ninh trật tự. 

4.4. Không để xảy ra hoạt động kích động xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua 

chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật 

tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống nhà nước, 

xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, 

người có trách nhiệm đực phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Trong các năm không để xảy ra hoạt động kích động xúi giục, cưỡng ép, dụ 

dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, 

trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống nhà nước, 

xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người 

có trách nhiệm đực phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

4.5. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tỷ lệ tội phạm, vi phạm pháp 

luật, tai nạn giao thông không tăng so với năm trước, không có vụ việc về cháy, 

nổ, tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng), 

không có đối tượng tham gia đua xe và không để xảy ra tình trạng đua xe trái 

phép trên địa bàn. 

Hiện nay, trên địa bàn phường Điện Biên có 8 tổ dân phố với 45 tổ an ninh xã 

hội, Tổ dân phố an toàn về ANTT đạt 87,5%, có nhiều mô hình tự quản về an ninh 

trật tự đã và đang phát huy tác dụng, tiêu biểu như: Ban công tác mặt trận vận động 

các hộ gia đình thực hiện và duy trì mô hình camera an ninh hộ gia đình khu dân cư 

giai đoạn 2021-2025 đến nay trên địa bàn đã có đã vận động được 1.290/1.955 hộ 

lắp đặt (66%), Tổ tự quản phòng chống tội phạm, toàn dân phòng ngừa đấu tranh 

với tội phạm trộm cấp, ma túy,…những mô hình này đã góp phần giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thế 

trận an ninh nhân dân vững chắc, không có điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, 

tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của phường Điện Biên. 
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Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có điều kiện thực hiện nghiêm các quy định của 

pháp luật,  phối hợp kiểm tra thường xuyên, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, 

không có cơ sở tàng trữ, lưu hành sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại.  

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tội phạm, vi phạm pháp luật, tai nạn 

giao thông có kiểm soát, không có vụ việc về cháy, nổ, tai nạn giao thông từ 

nghiêm trọng trở lên, không có đối tượng tham gia đua xe và không để xảy ra tình 

trạng đua xe trái phép trên địa bàn. 

4.6. Phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. 

Thực hiện có hiệu quả Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng 

khu dân cư an toàn về ANTT gắn với Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 

28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và Quyết định số 

510/QĐ-BCA-V05 ngày 22/01/2022 của Bộ Công an về ban hành “Quy định tiêu 

chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, Đảng ủy phường Điện 

Biên ban hành Nghị quyết số 26-NQ/ĐU ngày 24/12/2021 về lãnh đạo công tác 

Quốc phòng – An ninh năm 2022, Nghị quyết số 43-NQ/ĐU ngày 22/12/2022 về 

lãnh đạo công tác Quốc phòng – An ninh năm 2023. UBND phường ban hành Kế 

hoạch số: 42/KH-UBND ngày 22/4/2023 về đảm bảo ANTT trên địa bàn phường 

Điện Biên; Kế hoạch số 43/KH-BCĐ ngày 26/4/2023 về xây dựng phường, cơ 

quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc trên địa bàn phường. Ban chỉ đạo ANTT phường chỉ đạo các khu dân 

cư, Trường THCS Điện Biên, Trạm y tế phường và các cơ quan, doanh nghiệp trên 

địa bàn phường xây dựng nghị quyết, kế hoạch và đăng ký, ký cam kết giao ước thi 

đua xây dựng khu dân cư, cơ quan, phường, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về ANTT” và thực hiện công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từng thành 

viên thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được BCĐ ANTT phân công như: chịu 

trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện xây dựng 

phường Điện Biên đạt chuẩn “An toàn về ANTT” và thực hiện tốt các nhiệm vụ 

công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Kết quả năm 2022 được công nhận 

phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự theo quyết định số 12969/QĐ-

BCĐ ngày 14/12/2022 của Ban chỉ đạo 138 thành phố Thanh Hóa về công nhận xã, 

phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn về An toàn về An 

ninh trật tự năm 2022. Năm 2023 đã thẩm định đạt các tiêu chí xét duyệt, công 

nhận phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. 
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5. Tiêu chí số 5: Thông tin, truyền thông đô thị 

5.1. Phường, Thị trấn có đài truyền thanh và hệ thống truyền thanh và loa 

truyền thanh thông minh đến các tổ dân phố. 

Hệ thống truyền thanh không dây của phường có 40 cụm loa được đầu tư xây 

dựng từ năm 2019. Duy trì hoạt động Đài truyền thanh và hệ thống loa truyền 

thanh, loa truyền thanh thông minh được lắp đặt rộng khắp đến các khu phố. Khi 

phát sinh sự cố, hỏng loa phường đã sửa chữa kịp thời, đảm bảo thông suốt khi 

truyền tải các thông tin mới về chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định 

của địa phương đến toàn thể Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp âm Đài 

Truyền thanh Thành phố, chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động, bản tin của địa 

phương với nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực truyền tải đến nhân dân.  

5.2. Phường, thị trấn được trang bị sử dụng công nghệ viễn thông, 

Internet bằng các nội dung về phường, thị trấn có mạng nội bộ (LAN) bảo đảm 

an toàn an ninh mạng; cán bộ, công chức phường, thị trấn được trang bị máy 

tính và có kết nối Internet băng rộng. 

UBND phường được trang bị sử dụng công nghệ viễn thông, Internet, có 

mạng nội bộ (LAN) bảo đảm an toàn an ninh mạng, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác quản lý, điều hành. Quyết định phê duyệt Quy chế bảo đảm an toàn 

thông tin, an ninh mạng trong cơ quan, đơn vị được ban hành: Quyết định số 

25/QĐ-STTTT ngày 03/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê 

duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin mạng nội bộ tại UBND phường Điện Biên, 

thành phố Thanh Hóa. 

Số lượng máy tính trong cơ quan: 22 máy tính, 100% cán bộ, công chức 

phường, thị trấn được trang bị máy tính và có kết nối Internet băng rộng. Bảo đảm 

an toàn máy tính người sử dụng, triển khai cài đặt phần mềm phòng chống mã độc 

tập trung của tỉnh, tham gia chiến dịch quét mã độc làm sạch không gian mạng 

100% các máy tính của người sử dụng  

5.3. Phường, thị trấn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản 

lý, điều hành bằng các nội dung cụ thể hơn về ứng dụng hệ thống một cửa điện 

tử, sử dụng các phần mềm dùng chung và ứng dụng chữ ký số trong quản lý 

điều hành tại phường, thị trấn 

Thực hiện Công văn số 837/UBND-VHTT ngày 27/02/2020 về triển khai và 

sử dụng phần mềm một cửa điện tử cấp xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, 

UBND phường đã triển khai, sử dụng phần mềm một cửa điện tử để tiếp nhận,xử 

lý, giải quyết hồ sơ TTHC của phường theo đúng quy định. Tổng số TTHC thuộc 
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thẩm quyền giải quyết của UBND phường 228 thủ tục, Số TTHC đưa vào thực hiện 

theo cơ chế một cửa tại phường là 133 thủ tục, số TTHC liên thông cùng cấp 2 thủ 

tục, liên thông giữa các cấp chính quyền là 44 thủ tục. 

Triển khai đầy đủ các hệ thống thông tin dùng chung từ Trung ương tới địa 

phương; Lãnh đạo, CBCC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị sử dụng đầy 

đủ, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung do các Bộ, ngành triển 

khai, như: Phần mềm Quản lý văn bản & Hồ sơ công việc (TDOFFICE), Cơ sở dữ 

liệu về dân cư, phần mềm Hộ tịch, Cổng dịch vụ công quốc gia, phần mềm bảo 

hiểm xã hội, phần mềm tiêm chủng mở rộng, phần mềm chăm sóc sức khỏe điện tử 

his, phần mềm quản lý cán bộ công chức, phần mềm báo cáo đài truyền thanh 

phường, xã, phần mềm báo cáo thống kê hộ tịch, phần mềm của Bộ Giáo dục và 

đào tạo để quản lý giáo viên và học sinh, phần cơ sở dữ liệu ngành của Bộ Giáo 

dục và đào tạo, phần mềm Phổ cập giáo dục xóa mù của Bộ giáo dục và Đào tạo và 

một số phần mềm khác….(có đường link kèm theo) 

TT 
Đơn vị 

sử dụng 

Phần mềm, ứng dụng đang sử 

dụng 
Link đăng nhập 

 

I 

 

UBND 

phường  

1. Phần mềm đăng nhập tập trung 
https://dangnhap.thanhhoa.gov.vn/l

ogin 

2. Phần mềm Quản lý trẻ em  Nhập liệu.treem.gov.vn 

3. Phầm mềm Quản lý ATTP 
https://qlattp.thanhhoa.gov.vn/Logi

n.aspx 

4. Phần mềm báo cáo Đài truyền 

thanh phường, xã 
Qlttcs.mic.gov.vn  

5. Phần mềm Quản lý cán bộ, công 

chức 

https://thanhhoa.vnerp.vn/web/logi

n#action=299&view_type=kanban

&menu_id=215 

6. Phần mềm đăng ký và quản lý hộ 

tịch 

https://dangnhapdientu.moj.gov.vn; 

- https://hotichdientu.moj.gov.vn; 

- https://khaisinhdientu.moj.gov.vn; 

- https://quanlyhotich.moj.gov.vn 

II 
Đảng ủy 

phường 

1. Hệ thống thông tin điều hành tác 

nghiệp 
https://tinhuy.thanhhoa.dcs.vn/login 

 

 

 

 

1. Hệ thống chăm sóc sức khoẻ vnpthis.vn 

2. Phần mềm tiêm chủng Covid moh.gov.vn 

https://dangnhap.thanhhoa.gov.vn/login
https://dangnhap.thanhhoa.gov.vn/login
Nhập%20liệu.treem.gov.vn
https://qlattp.thanhhoa.gov.vn/Login.aspx
https://qlattp.thanhhoa.gov.vn/Login.aspx
Qlttcs.mic.gov.vn
https://thanhhoa.vnerp.vn/web/login#action=299&view_type=kanban&menu_id=215
https://thanhhoa.vnerp.vn/web/login#action=299&view_type=kanban&menu_id=215
https://thanhhoa.vnerp.vn/web/login#action=299&view_type=kanban&menu_id=215
https://tinhuy.thanhhoa.dcs.vn/login
vnpthis.vn
moh.gov.vn
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III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trạm y tế 

phường 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phần mềm tiêm chủng trẻ em (hệ 

thống thông tin tiêm chủng quốc gia) 
vncdc.gov.vn 

4. Phần mềm thống kê y tế 
moh.gov.vnhttps://www.moh.gov.v

n/thong-ke-y-te 

5. Phần mềm vệ sinh môi trường moitruongyte.vn 

6. Phần mềm quản lý bệnh truyền 

nhiễm TYT phường, xã 
hcmgis.vn 

III 

Các nhà 

trường 

trên địa 

bàn 

1. Ứng dụng VnEdu https://vnedu.vn/ 

2. Phần mềm cơ sở dữ liệu ngành https://csdl.moet.gov.vn/ 

3. Phần mềm phổ cập giáo dục 
http://pcgd.moet.gov.vn/nguoidung/

dangnhap 

4. Hệ thống thông tin EQMS  http://eqms.eos.edu.vn 

5. Hệ thống quản lý nhà trường (gọi 

tắt là SMAS) 
https://login.smas.edu.vn 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải 

quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc 

trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, 

100% cán bộ, công chức phường Điện Biên đã thực hiện tiếp nhận, luân chuyển, xử 

lý văn bản đi/đến, dự thảo, xin ý kiến, trình duyệt, ký số, phát hành văn bản trên 

phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc TD-Ofice; Từ 01/01/2022 đến nay 

tổng số lượt văn bản trao đổi, xử lý trên môi trường điện tử là 3.057 văn bản đi và 

5.727 văn bản đến (tỷ lệ văn bản ký số đạt 100%) giúp cho hoạt động của cơ quan 

đảm bảo công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. 

5.4. Các hộ gia đình có thiết bị nghe nhìn thông minh, có thuê bao 

Internet băng rộng và tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động thông minh. 

 100% các hộ gia đình có thiết bị nghe nhìn thông minh, có thuê bao Internet 

băng rộng và tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động thông minh đạt trên 85%. 

5.5. Có kênh giao tiếp chính thức trên mạng xã hội của Việt Nam (Zalo, 

Mocha, Lotus, Gapo,...). 

vncdc.gov.vn
moh.gov.vnhttps://www.moh.gov.vn/thong-ke-y-te
moh.gov.vnhttps://www.moh.gov.vn/thong-ke-y-te
moitruongyte.vn
hcmgis.vn
https://vnedu.vn/
https://csdl.moet.gov.vn/
http://pcgd.moet.gov.vn/nguoidung/dangnhap
http://pcgd.moet.gov.vn/nguoidung/dangnhap
http://eqms.eos.edu.vn/
https://login.smas.edu.vn/
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Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên đang hoạt động theo đúng nhiệm 

vụ của từng thành viên được phân công và đang hoạt động thường xuyên có hiệu 

quả, đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND 

Phường; đăng tải kịp thời mọi hoạt động của phường trên tất cả các lĩnh vực. 

 UBND phường, các đơn vị trực thuộc thành lập các nhóm như Zalo, trang 

fanpage với các thành viên trong UBND phường, nhóm trao đổi công việc với các 

khu phố. Kênh giao tương tác giữa Chính quyền với người dân thông qua ứng dụng 

Chuyển đổi số ThanhhoaS,… (Có đường link kèm theo). 

1. Trang thông tin điện tử phường Điện Biên 

http://dienbien.tpthanhhoa.thanhhoa.gov.vn/web/search.htm?search=m%C3

%A3+%C4%91%E1%BB%99c&submit= 

2. Trang zalo cổng thông tin phường Điện Biên: https://zalo.me/g/piewen655 

3. Fanpage (facebook) Uỷ ban MTTQ phường Điện Biên, TPTH: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085846943138&mibextid=LQQJ4d 

4. Fanpage (facebook) Công an phường Điện Biên, TPTH: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063745954284&mibextid=LQQJ4d 

5. Fanpage (facebook) Tuổi trẻ phường Điện Biên, TPTH: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075733613147&mibextid=LQQJ4d 

6. Zalo mô hình ứng dụng mạng xã hội tiếp nhận thông tin về ANTT 

- Tổ dân phố Tô Vĩnh Diện: https://zalo.me/g/geknkz561 

- Tổ dân phố Hậu Thành: https://zalo.me/g/rbemxm486 

- Tổ dân phố Đông Lân: https://zalo.me/g/ubqjnx367 

- Tổ dân phố Ngô Quyền: https://zalo.me/g/bpyzcc398 

- Tổ dân phố Hàng Đồng: https://zalo.me/g/agbvfk706 

- Tổ dân phố Lê Hoàn: https://zalo.me/g/ksyeda465 

- Tổ dân phố Triệu Quốc Đạt: https://zalo.me/g/dewufl254 

- Tổ dân phố Nguyễn Du:https://zalo.me/g/imcqlz695 

7. Ứng dụng chuyển đổi số phường Điện Biên: ThanhhoaS 

http://feedback.vnptthanhhoa.vn/login 

UBND phường sử dụng tài khoản Zalo, ThanhhoaS để cập nhật nhanh nhất 

các phản ánh, kiến nghị của người dân để kịp thời xử lý. 

6. Tiêu chí số 6: Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo đô thị 

6.1. Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động 

Người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao 

động là 8535/8982 lao động, đạt tỷ lệ 95%. 

http://dienbien.tpthanhhoa.thanhhoa.gov.vn/web/search.htm?search=m%C3%A3+%C4%91%E1%BB%99c&submit=
http://dienbien.tpthanhhoa.thanhhoa.gov.vn/web/search.htm?search=m%C3%A3+%C4%91%E1%BB%99c&submit=
https://zalo.me/g/piewen655
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085846943138&mibextid=LQQJ4d
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063745954284&mibextid=LQQJ4d
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075733613147&mibextid=LQQJ4d
https://zalo.me/g/geknkz561
https://zalo.me/g/rbemxm486
https://zalo.me/g/ubqjnx367
https://zalo.me/g/bpyzcc398
https://zalo.me/g/agbvfk706
https://zalo.me/g/ksyeda465
https://zalo.me/g/dewufl254
https://zalo.me/g/imcqlz695
http://feedback.vnptthanhhoa.vn/login
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6.2. Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn thu nhập bình 

quân đầu người của toàn tỉnh, thành phố. 

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn phường là 155 triệu 

đồng/người/năm vượt chỉ tiêu giao là 142 triệu đồng/người/năm. 

6.3: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với quy định chung của địa 

phương 

Cùng với sự phát triển về kinh tế và hạ tầng kỹ thuật, đời sống nhân dân trên 

địa bàn phường ngày càng được nâng lên; Với đặc điểm phường đô thị, cơ cấu kinh 

tế chủ yếu là thương mại dịch vụ và sản xuất nhỏ, phát động các phong trào thi đua 

đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giảm hộ nghèo, tổ chức 

nhiều hoạt động có ý nghĩa, hiệu quả trong việc tạo vốn, quỹ tiết kiệm hỗ trợ phụ 

nữ khó khăn, vay vốn ngân hàng chính sách. Nhiều hoạt động của các tổ chức quần 

chúng về hỗ trợ, truyền đạt kinh nghiệm phát triển kinh tế, gặp mặt tọa đàm các cơ 

sở kinh doanh trên địa bàn, biểu dương các điển hình Người cao tuổi làm kinh tế 

giỏi. Đã có nhiều cá nhân, hộ gia đình mạnh dạn đầu tư kinh doanh, chuyển đổi loại 

hình sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình, thu hút tạo việc làm cho người lao động, 

góp phần tích cực vào phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa 

phương. Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ dân phố 

tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ các gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất tại các khu dân cư. Với sự vào cuộc của toàn 

hệ thống chính trị đến năm 2020 phường không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

7. Tiêu chí số 7: Văn hóa, thể thao đô thị 

7.1. Có Trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc Nhà văn hóa có cơ sở vật 

chất, trang thiết bị bảo đảm, được quản lý sử dụng đúng mục đích. 

Các thiết chế văn hóa – thể thao đã phát huy được công năng sử dụng, là nơi tổ 

chức các hoạt động phục vụ các buổi sinh hoạt, hội họp, các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức học tập cộng đồng của nhân dân. Tuy nhiên các nhà 

văn hóa trên địa bàn phường chưa đảm bảo về diện tích, chưa có Trung tâm Văn hóa 

của phường do không có quỹ đất. Cấp ủy, chính quyền phường Điện Biên đã quan tâm 

đến công tác kiểm tra, giám sát sử dung các thiết chế văn hóa – thể thao được thực 

hiện có hiệu quả, không có vi phạm, sai phạm về quy hoạch, xây dựng, quản lý nhà 

nước và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao, báo cáo đề xuất với UBND 

thành phố quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa – thể thao để đáp ứng nhu cầu cao 

hơn nữa về văn hóa tinh thần cho toàn thể nhân dân. 



19 

 

7.2. 90% tổ dân phố thuộc phường có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt 

động thường xuyên, hiệu quả.  

100% tổ dân phố có Nhà văn hóa được tu bổ đảm bảo đáp ứng phục vụ tối 

thiểu 2/3 số hộ dân của khu phố, là điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động 

thường xuyên, hiệu quả. 

Công viên cây xanh tọa lạc tại khu phố Hậu Thành, khuôn viên Hồ Thành tọa 

lạc tại khu phố Hàng Đồng được trang bị 29 dụng cụ, máy tập thể dục để cho Nhân 

dân trên địa bàn đến vừa vui chơi vừa rèn luyện sức khỏe, đây là nơi diễn ra nhiều 

hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, một không gian lý tưởng để cho nhân dân, các 

em thiếu nhi có chỗ vui chơi, thư thái, tận hưởng không khí trong lành sau một 

ngày làm việc, học tập, lao động mệt nhọc có nhu cầu được hòa mình vào thiên 

nhiên, nhu cầu được vận động, giao lưu cộng đồng và tận hưởng không khí trong 

lành mát mẻ của những bóng cây xanh rợp mát. 

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, thường xuyên 

thực hiện và phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, 

xây dựng kế hoạch, chương trình để tham gia hội thi các cấp và phục vụ nhân dân 

trong các dịp lễ tết, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước, 

của địa phương. 

7.3. Số hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, 

lễ hội và nếp sống văn minh đô thị theo các quy định của trung ương, địa 

phương và quy ước của tổ dân phố. 

Xây dựng và thực hiện theo quy ước phố văn hóa làm thước đo, chuẩn mực. 

Kết quả bình xét hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh và Thành ủy giao: 

Năm 2022 có 1721/1748 hộ gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình văn 

hóa” đạt 98,5% (thành phố giao 86,5%), 08/8 dân phố được công nhận danh hiệu 

"Khu dân cư văn hóa" đạt 100% (thành phố giao 75%).  

Đã rà soát sửa đổi bổ sung quy ước phố văn hóa của 8 phố, đã bổ sung, triển 

khai Quyết định 15/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới việc tang, 100% các hộ có việc cưới, việc tang ký cam kết thực 

hiện. Với nhiều cách làm như xây dựng mô hình tang văn minh tiến bộ, mô hình 

đám cưới văn minh ở các tổ dân phố. Nên kết quả 100% số hộ gia đình trên địa bàn 

phường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống 

văn minh đô thị theo các quy định của và quy ước văn hóa của tổ dân phố, thực 

hiện tốt các quy định của phường và thành phố không làm rạp lấn chiếm lòng lề 

đường, không mở loa đài quá to, quá giờ quy định, không dùng đèn chớp và lợi 
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dụng tổ chức khiêu vũ, không còn tình trạng ăn uống linh đình, kéo dài; đám tang 

không tổ chức ăn uống, hạn chế đến mức thấp nhất việc đưa nhạc hiếu qua tăng âm, 

không rải vàng mã, tiền Việt Nam đồng ra đường khi đưa tang.  

7.4. Các đội văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ ở phường và các tổ dân phố 

thường xuyên hoạt động 

Trên địa bàn phường Điện Biên có 29 mô hình, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao từ phường đến phố đang hoạt động sôi nổi, bao gồm CLB Cầu 

lông, phối hợp với Hội người cao tuổi thành lập CLB (dưỡng sinh, CLB cánh chim 

hạc, CLB liên thế hệ tự giúp nhau), phối hợp với Hội LHPN phường thành lập CLB 

(VHVN-TDTT, CLB dân vũ, CLB phòng chống bạo lực gia đình). Hiện nay đa số 

các CLB, đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên thu hút đông đảo nhân 

dân tham gia, hoạt động dưới hình thức xã hội hóa. 

Để tạo điều kiện cho các CLB, đội văn nghệ hoạt động, phường thường 

xuyên tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ quần chúng vào các dịp kỷ 

niệm những ngày lễ của đất nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương được cán bộ 

và Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia.  

Đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 

đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát triển 

mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, với sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân phường Điện 

Biên, UBND phường đã đạt được “giải nhì toàn đoàn trong kỳ Đại hội Thể dục thể thao 

lần thứ IX năm 2022” với 17 huy chương, trong đó 9 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ.  

7.5. Có tủ sách pháp luật đảm bảo các đầu sách, thường xuyên được bổ 

sung, cập nhật các loại sách, báo, tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp 

luật. 

Duy trì hoạt động của tủ sách pháp luật tại trụ sở UBND phường và 8/8 nhà 

văn hóa đảm bảo các đầu sách, thường xuyên được bổ sung, luân chuyển, tạo bạn 

tạo sự phong phú, đa dạng cho người đọc, thường xuyên cập nhật các loại sách, 

báo, tài liệu tuyên truyền các chủ trương của Đảng chính sách pháp pháp luật của 

Nhà nước. 

8. Tiêu chí số 8: Y tế, giáo dục đô thị 

8.1. Phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 

Trạm Y tế đã và đang thực hiện theo quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09/03/2023 

của Bộ Y tế về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Kết 

quả: tổng số điểm 80/100 điểm, đạt số điểm công nhận đạt tiêu chí quốc gai về Y tế (có 

biên bản kèm theo). 
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8.2. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế  

Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn phường Điện Biên là 

6.460 người, đạt tỷ lệ 94,67%, vượt chỉ tiêu giao là 93,75% theo Công văn số 

50/BHXH-TT ngày 10/01/2023 của BHXH tỉnh Thanh Hóa về kết quả thực hiện 

chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH,BHYT năm 2022. 

8.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo 

tuổi) ≤ 9,8%. 

Chất lượng nuôi dưỡng: Kênh bình thường đạt: 98%; Kênh thấp còi: 2%. 

100% trẻ đến trường được khám sức khỏe đinh kỳ 3 lần/năm và được theo 

dõi bằng biểu đồ tăng trưởng. 

+ Năm 2022 tổng số trẻ dưới 5 tuổi là 662 trong đó: 

- Số trẻ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi: 64 tỷ lệ 8% 

- Số trẻ suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi: 60 tỷ lệ: 9,06% 

+ Năm 2023 tổng số trẻ dưới 5 tuổi là 699 trong đó: 

- Số trẻ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi: 54, tỷ lệ 7,45% 

- Số trẻ suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi: 62 tỷ lệ: 8,8% 

8.4. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc 

trường phổ thông có nhiều cấp học, có cấp học cao nhất là trung học cơ sở ) đạt 

tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và có ít nhất 

60% trở lên số trường học trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

Trên địa bàn phường Điện Biên hiện có 01 trường Mầm non, 02 trường Tiểu 

học, 01 trường THCS và 01 trường THPT. Các trường trên địa bàn có số học sinh, 

số lớp đông; chất lượng giáo dục luôn đứng trong nhóm dẫn đầu các trường cùng 

cấp học trên địa bàn thành phố và cả tỉnh. Các trường này luôn là địa chỉ tin cậy để 

phụ huynh và học sinh không chỉ trong phường mà các phường, xã khác mong 

muốn cho con em được vào học. Trường Mầm non Điện Biên, Trường Tiểu học 

Điện Biên 1, Tiểu học Điện Biên 2 hiện đã được công nhận trường chuẩn quốc gia 

mức độ 2; Trường THCS Điện Biên được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1. Đạt 

tỷ lệ 100% số trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. 

8.5. Phổ cập đối với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục 

tiểu học đúng độ tuổi; phố cập giáo dục trung học cơ sở. 

Các nhà trường đã tham mưu tích cực, kịp thời giúp cho Đảng ủy, HĐND, 

UBND phường, Ban chỉ đạo PCGD-XMC phường Điện Biên lãnh đạo, chỉ đạo tốt 

công tác xây dựng kế hoạch PCGD-XMC từng năm. Củng cố, nâng cao kết quả phổ 

cập giáo dục mầm non (MN) cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học (TH), phổ cập 
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giáo dục trung học cơ sở (THCS) từng bước nâng cao chất lượng giáo dục MN, TH, 

THCS đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn 

hiện nay. Phổ cập đối với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu 

học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt 100%. Cụ thể như sau: 

Bảng thống kê số liệu và so sánh với tiêu chuẩn của bộ để đưa ra kết quả đánh giá 

đạt/chưa đạt 

Số liệu thực tế của xã 

Chỉ tiêu đánh giá 

đạt chuẩn của bộ 

làm cơ sở so sánh 

Kết 

quả 

đánh 

giá 

đạt 

hay 

hưa 

đạt 

PCGD 

-XMC 

của xã 

Tính các chỉ tiêu (theo tiêu chuẩn 

đánh giá) 
Tỉ số 

Tỷ lệ 

(%) 

Không 

thuộc 

KK, 

ĐBKK 

Vùng 

KK, 

ĐBKK 

- Số trẻ 5 tuổi đến lớp 160/160 100 90% 80% Đạt 

- Số trẻ 5 tuổi hoàn thành chương 

trình giáo dục mầm non 
150/150 100 90% 80% Đạt 

- Tỷ lệ % trẻ 6 tuổi vào học lớp 1: 150/150 100 90% 80% Đạt 

- Tỷ lệ % trẻ (11-14) tuổi hoàn 

thành chương trình tiểu học: 
798/798 100 80% 70% Đạt 

- Tỷ lệ % HS tốt nghiệp hoàn thành 

chương trình vào học lớp 6 (2 hệ): 
234/234 100 95% 80% Đạt 

- Tỷ lệ % HS TN THCS (2 hệ) năm 

học (vừa qua): 
157/157 100 90% 75% Đạt 
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- Tỷ lệ % thanh thiếu niên (15-18) 

tuổi TN.THCS (2 hệ): 
487/489 100 80% 70% Đạt 

Đơn vị thuộc Vùng điều kiện kinh tế/ Kết quả đánh giá     Đạt 

 

8.6. Đạt tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục 

tiểu học; phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xoá mù chữ theo quy định của Bộ 

giáo dục và đào tạo. 

Phường Điện Biên đã được UBND thành phố Thanh Hóa Bỉm Sơn công nhận 

đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu 

học và phổ cập giáo dục THCS Mức độ 3, đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2 năm 

2022, tại Quyết định số 12091/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 về việc 

công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ cho các phường, xã trên địa 

bàn thành phố năm 2022.  

8.7. 70% số học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được tiếp tục học trung học 

(phổ thông, bổ túc trung cấp). Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường dạy nghề, trung 

học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đạt 80% trở lên đối với phường, 70% trở 

lên đối với thị trấn. 

100% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ 

thông, bổ túc trung cấp). Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường dạy nghề, trung học 

chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đạt 90% trở lên. 

8.8. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo 

Tổng số lao động có việc làm qua đào tạo trên địa bàn phường đạt 90%.  

9. Tiêu chí: Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị 

9.1: Cán bộ, công chức Phường đạt chuẩn theo quy định. 

Công tác xây dựng hệ thống chính trị được chăm lo và không ngừng củng cố 

theo tinh thần “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, 

cán bộ, đảng viên”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và đổi 

mới phương thức tập hợp, vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể. Tăng 

cường công tác dân vận trong tình hình mới, gắn với đẩy mạnh thực hiện “Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo khí thế thi đua trong toàn Đảng 

bộ và nhân dân. Chất lượng hoạt động của HĐND, UBND được nâng cao, đội ngũ 

cán bộ ổn định, có ý thức tự nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng 
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lực quản lý và kinh nghiệm công tác. Vai trò của Thường trực HĐND, các đại biểu 

HĐND được thể hiện rõ nét, hoạt động của UBND có nhiều tiến bộ, nghiêm túc 

thực hiện quy chế văn hóa công sở, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, sửa đổi 

lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai hóa, chống quan liêu, tham nhũng, 

cửa quyền. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, gắn với việc thực hiện Pháp lệnh 

dân chủ cơ sở, động viên tạo điều kiện để nhân dân tham gia đóng góp xây dựng 

Đảng, chính quyền, xây dựng địa phương. 

Tổng số cán bộ, công chức phường là 20 người; trong đó: trình độ chuyên 

môn: Thạc sỹ: 04 người (chiếm 20%), Đại học: 20 người (chiếm 100 %). Trình độ lý 

luận chính trị: cao cấp: 01 người (5%), trung cấp: 18 người (chiếm 90 %), còn 01 đồng 

chí chưa học (5%). 

9.2. Hàng năm tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; Mặt trận Tổ quốc, 

các tổ chức chính trị - xã hội đạt từ loại khá trở lên. 

Nhân dân và cán bộ phường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương 

Lao động Hạng nhất; Đảng bộ phường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi 

đua cho tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2015-

2020). Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo thông báo số 1473-TB/TU ngày 

27/12/2022 của Thành ủy TP Thanh Hóa về thông báo kết quả đánh giá, xếp loại 

chất lượng Đảng bộ, tập thể cấp ủy và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Đảng bộ 

phường Điện Biên năm 2022. UB MTTQ phường Điện Biên đã đạt thành tích xuất 

sắc trong công tác năm 2022. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt thành 

tích xuất sắc trong công tác năm 2022; Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Hội Cựu chiến binh phường Điện 

Biên đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. Hội liên hiệp phụ nữ 

phường Điện Biên đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. 

9.3. Thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp đơn giản, thuận 

tiện, tiến bộ đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn. 

Phường chú trọng xây dựng mô hình kiểu mẫu tại bộ phận “Tiếp nhận và trả 

kết quả hồ sơ”. Thường xuyên chấn chỉnh tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công 

chức và người lao động trong cơ quan; tại bộ phận “Một cửa” thực hiện tốt nội dung  “5 

biết”, “3 không”, “4 thể hiện”. Bố trí phòng tiếp dân và bộ phận tiếp nhận, trả kết 

quả (một cửa) với trang thiết bị như: Máy tính, bàn làm việc, máy Scan, máy phô tô, 

quạt, điều hoà, sách, báo… sắp xếp khoa học, gọn gàng.  
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+ Các TTHC cập nhật đầy đủ và thường xuyên bằng hình thức niêm yết trên 

bảng biểu và trang thông tin điện tử. Công khai đầy đủ tên thủ tục, thành phần hồ 

sơ, trình tự thực hiện, thời gian thực hiện, điều kiện, cơ sở pháp lý, phí, lệ phí theo 

quy định. 

 + Việc niêm yết công khai TTHC tại vị trí thuận lợi đã giúp cho người dân 

tìm hiểu về TTHC khi thực hiện giao dịch, công khai minh bạch, đơn giản hóa góp 

phần tích vực với việc nói “Không phiền hà, sách nhiễu”. 

 + UBND phường thực hiện tiếp nhận 100% TTHC thuộc thẩm quyền tại bộ 

phận một cửa, không để tình trạng công chức chuyên môn tự nhận và trả hồ sơ tại 

phòng làm việc riêng. 

 + Công tác hiện đại hóa hành chính: Thực hiện Quyết định số 20/2019/QĐ-

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phát hành, quản 

lý và lưu trữ văn bản điện tử qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ 

công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa, 

UBND phường đã thực hiện quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trên 

phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Sau thời gian thực hiện đã có nhiều 

chuyển biến: Việc in ấn văn bản giấy giảm nhiều, tiết kiệm được chi phí, thời gian, 

nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường, hướng tới 

nền hành chính không giấy tờ trong xây dựng Chính phủ điện tử. Năm 2019, 

UBND phường xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. 

Với phương châm xây dựng bộ phận một cửa là “mô hình kiểu mẫu” nên tập 

thể lãnh đạo, cán bộ, công chức phường đều nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức 

công vụ, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Vì vậy, trong những năm qua công 

tác cải cách thủ tục hành chính đã đạt nhiều kết quả: Hồ sơ tiếp nhận của công dân 

được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, các lĩnh vực thủ tục về hộ tịch, chứng thực, 

chính sách được rút ngắn  thời gian giải quyết so với quy định, tạo được sự hài lòng 

của tổ chức và công dân. Triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, 

doanh nghiệp theo đúng quy định. 

9.4.Triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp 

theo đúng quy định. 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 01/4/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các Quyết định giao chỉ tiêu dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Duy trì và thực hiện 42 dịch vụ công trong đó 

có 8 dịch vụ công mức độ 3 và 34 dịch vụ công mức độ 4 tất cả dịch vụ công đã 
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được nhập đường link trên cổng dịch vụ công Quốc gia, được công khai và kết nối 

với cổng dịch vụ công của tỉnh, hiện tại phường phát sinh 02 thủ tục mức độ 3, 06 

thủ tục mức độ 4. 

UBND phường tăng cường công tác tuyên truyền lợi ích khi thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến, hướng dẫn công dân thao tác đăng ký tài khoản, cách thức gửi 

hồ sơ trên cổng dịch vụ công, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 90,71%, tỷ lệ hồ sơ nộp 

trực tuyến toàn trình là 99,64%, vượt chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 

779/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND thành phố. 

Năm 2022, 2023 đã thực hiện chứng thực 716 bản sao điện tử trên cổng dịch 

vụ công Quốc gia tại phường. Hoạt động chứng thực điện tử được đưa vào thực 

hiện đã giúp tổ chức, người dân trên địa bàn phường chủ động về mặt thời gian 

trong việc hẹn lịch ký chứng thực, đồng thời cũng hạn chế tối đa thời gian đợi chờ 

khi đến nhận kết quả.  

9.5. Phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định 

Hằng năm phường Điện Biên luôn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy 

định. Năm 2022 phường đạt đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 

1289/QĐ-UBND ngày 10/02/2023. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ  VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác thực hiện xây dựng Phường 

đạt chuẩn văn minh đô thị vẫn còn một số tồn tại, đó là: 

(1) Công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình trong 

xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện chưa nhiều;  

(2) Cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể dục 

thể thao trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tình hình mới.  

(3) Công tác đảm bảo TTĐT, VSMT có nhiều chuyển biến, tuy nhiên, công 

tác duy trì có thời điểm chưa nghiêm nên vẫn còn tình trạng vi phạm.   thức một số 

cá nhân, hộ dân có lúc, có nơi chưa cao vẫn còn phải nhắc nhở, xử phạt;  

2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân khách quan 

- Là phường trung tâm, các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, nhiều 

điểm giải trí tập trung đông người, nhiều hộ kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ, diện tích chật 

hẹp, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông gia tăng nhanh.  
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- Kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa còn hạn chế, công tác xã hội 

hóa, kêu gọi sự hỗ trợ đóng góp kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa còn 

gặp khó khăn. 

- Nhận thức của số ít cá nhân, hộ gia đình trong công tác TTĐT, VSMT còn 

hạn chế, chưa tích cực tham gia. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công 

tác TTĐT, VSMT của các tổ chức chính trị xã hội, các tổ dân phố có thời điểm 

chưa phát huy, lan tỏa được nhiều. 

- Lực lượng duy trì công tác đảm bảo TTĐT có lúc chưa thường xuyên, chưa 

kịp thời; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa 

cao. 

*Đánh giá chung 

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, phương châm “Dám nói, dám nghĩ, dám 

làm, dám chịu trách nhiệm” gắn với ý thức trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu của 

cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã làm thay đổi tích cực về 

nhận thức, tư duy, lề lối, tác phong làm việc của chính quyền; xây dựng phong cách 

“Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; đồng thời, 

nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng đô thị văn 

minh, công dân thân thiện có nhiều chuyển biến, công tác đảm bảo TTĐT, VSMT, 

ATGT cơ bản đi vào nề nếp; công tác đầu tư cơ sở hạ tầng được quan tâm thực 

hiện; Cuộc vận động đã đi vào cuộc sống, cấp uỷ, chính quyền cụ thể hoá thành 

nhiệm vụ cụ thể, thiết thực góp phần thêm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh 

đạo của đảng, quản lý, điều hành của chính quyền. Với những kết quả đạt được, 

Nhân dân và cán bộ phường Điện Biên được Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du 

lịch tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động 

văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương; năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh 

công nhận danh hiệu “Phường kiểu mẫu”, năm 2021, 2022 Nhân dân và cán bộ 

phường Điện Biên được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Các chỉ tiêu chủ yếu 

1.1. Chỉ tiêu về kinh tế (04 chỉ tiêu) 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 169 triệu đồng/người/ năm. 

- Hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp thành phố giao. 
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-Tỷ lệ thu ngân sách thường xuyên tăng so với kế hoạch Thành phố giao từ 

5% trở lên. 

- Thực hiện thu thuế điện tử đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên 

địa bàn đạt 100% 

1.2. Chỉ tiêu Văn hóa - xã hội ( 12 chỉ tiêu) 

- Tốc độ tăng dân số đạt mức 1,00% 

-  Không để phát sinh hộ nghèo và hộ cận nghèo. 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng đạt 100% 

- Công nhận khu dân cư văn hóa: 8/8; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,8%. 

- Duy trì danh hiệu phường kiểu mẫu, các mô hình kiểu mẫu. 

- Phấn đấu Tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 94%. 

- Hạ tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 7%. 

- Giữ vững và duy trì phường An toàn thực phẩm nâng cao. 

- Duy trì trường chuẩn Quốc gia mức độ mức độ 1, mức độ 2  

- Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến một phần và toàn trình đạt 100%. 

- Vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu thành phố giao. 

- Duy trì phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. 

1.3. Chỉ tiêu về môi trường (01 chỉ tiêu) 

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 100%. 

1.4. Chỉ tiêu Quốc Phòng- An ninh(02 chỉ tiêu) 

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân 100% đạt chỉ tiêu thành phố giao. 

- Tỷ lệ khu dân cư an toàn về an ninh trật tự đạt 87,5% trở lên. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp 

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường xác định xây dựng Đô thị văn 

minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất, nhằm khắc phục 

những tồn tại, hạn chế, duy trì  tiêu chí "Phường kiểu mẫu", xây dựng phường Điện 

Biên trở thành đơn vị "Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới". Đảng ủy, UBND 

phường tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

(1) Cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai Quyết định số 

01/2021/QĐ-UBND, ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh quy định về trách nhiệm của 

người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm 

bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 

26/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 ban hành Quy định về quản lý trật tự xây 

dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công 
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xây dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Thông báo kết luận số 

578-KL/TU, ngày 08/4/2022 của Thường trực Thành ủy về công tác đảm bảo trật tự 

đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, kiến thiết thị chính và vệ sinh môi trường 

trên địa bàn thành phố; Quyết định số 3602/QĐ-UBND, ngày 20/4/2022 của UBND 

thành phố ban hành Quy định trách nhiệm và việc phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm 

trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; các văn 

bản chỉ đạo của Thành phố, phường liên quan đến công tác TTĐT, VSMT, ATGT 

gắn với các văn bản thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói 

lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. 

(2) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và duy trì thường 

xuyên, hiệu quả Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Thường 

xuyên duy trì lực lượng kiểm tra, xử lý chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường theo Chỉ thị 

04/CT-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 

25/5/2021 của Đảng ủy phường. Duy trì công tác ra quân tổng dọn vệ sinh môi 

trường tại các khu dân cư vào sáng thứ 7 hàng tuần và chiều thứ 6 đối với các cơ 

quan, đơn vị.  

(3) Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Nâng cao chất lượng phong 

trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, "Khu dân cư văn hóa"; xây dựng và nhân rộng 

các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nề nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con 

cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau, xây 

dựng khu dân cư “Đoàn kết, văn minh, nghĩa tình, nhân ái”. 

(4) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến Nhân dân hiểu rõ về mục 

đích, ý nghĩa và nội dung quan trọng của việc thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang. Tiếp tục vận động các hộ gia đình có việc cưới, việc tang ký 

cam kết và thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết để đánh giá những kết quả 

đạt được, những tồn tại, hạn chế đề ra giải pháp khắc phục, biểu dương, khen 

thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện các tiêu 

chí đô thị văn minh, công dân thân thiện. 

(5) UBMTTQ, các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương 

trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành 

nghiêm các quy định về TTĐT, VSMT, ATGT. Phát động phong trào “Nghìn việc 

tốt” tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách 
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nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 

địa bàn về mục tiêu xây dựng phường Điện Biên trở thành đơn vị “Anh hùng Lao 

động trong thời kỳ đổi mới” gắn với cuộc vận động “người dân thành phố Thanh 

Hóa, nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Duy trì và nâng cao chất lượng 

các mô hình kiểu mẫu. 

(6) Các chi bộ trực thuộc tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân thực hiện Cuộc vận động, tuyên truyền mô hình “Tang văn minh, tiến bộ”, 

“Cưới văn minh” tại khu dân cư; các quy định về TTĐT, VSMT, ATGT; triển 

khai nghiêm túc các nội dung sinh hoạt hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề theo chỉ 

đạo của Đảng ủy, tập trung vào các nội dung: Công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật 

tự xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và 

an ninh trật tự. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn 

minh” của UBND phường Điện Biên ./. 

  

Nơi nhận: 
- UBND TP; (b/c) 

- BCĐ “TDĐKXDĐSVH” TP; (b/c) 

- Lưu: VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Thị Quỳnh Thơ 
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BẢNG ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ VĂN MINH 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày    tháng     năm 2023) 

 

Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Tiêu chuẩn 

đạt chuẩn 

Đơn vị tự 

đánh giá 

1. Quy hoạch 

đô thị 

1. Quy hoạch chung đô thị phải được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt và công bố công khai tại địa bàn. 
Đạt Đạt 

2. Công trình công cộng xây mới đúng quy hoạch; có kiến trúc 

hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. 
Đạt Đạt 

3. Trụ sở Ủy ban nhân dân phường, thị trấn, nhà văn hóa, trường 

học, trạm y tế được xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp đảm bảo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn được quản lý và sử dụng đúng mục đích. 

Đạt Đạt 

4. Số hộ có nhà xây kiên cố phù hợp với kiến trúc chung của đô 

thị. 
70% 100% 

5. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công cộng 

trên địa bàn, phục vụ lợi ích công cộng; không có trường hợp lấn 

chiếm, sử dụng trái phép đất công và công trình công cộng. 

Đạt Đạt 

6. Tổ dân phố trong phường, thị trấn vận động nhân dân thường 

xuyên tham gia bảo vệ cơ sở hạ tầng đô thị và giữ gìn vệ sinh môi 

trường. 

Đạt Đạt 

7. Không có nhà tạm, nhà dột nát. Đạt Đạt 

2. Giao thông 

đô thị 

1. Các tuyến đường trên địa bàn phường, thị trấn được rải nhựa 

hoặc bê tông hóa theo quy hoạch; các tuyến phố chính đều có vỉa 

hè, điện chiếu sáng, cây xanh, cây bóng mát. 

Đạt Đạt 

2. Hệ thống điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển chỉ dẫn 

được lắp đặt đầy đủ theo quy định. 
Đạt Đạt 

3. Hành lang an toàn giao thông đảm bảo mỹ quan đô thị; không 

có hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh, buôn 

bán, vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

Đạt Đạt 

4. Hệ thống đường điện trên địa bàn phường, thị trấn an toàn theo quy 
định. 

Đạt Đạt 

5. Số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Đạt Đạt 

6. Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng. 90% 100% 

7. Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ phố được chiếu sáng. 70% 90% 
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3. Môi trường 

và an toàn 

thực phẩm đô 

thị 

1. Trồng cây xanh công cộng tại các đường phố, khu vui chơi; các hộ 

gia đình trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên gia đình, trên địa bàn 

khu dân cư. 

Đạt Đạt 

2. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất kinh 

doanh cá thể, hộ dân trên địa bàn phải đạt các tiêu chuẩn vệ sinh 

môi trường theo quy định; chất thải, nước thải, rác thải được thu 

gom, xử lý đúng quy định. 

Đạt Đạt 

3. Số hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy định. 100% 100% 

4. Số hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt 

hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch. 
100% 100% 

5. Hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ 

các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 
100% 100% 

6. Không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm lớn (≥30 người 

mắc) trên địa bàn quản lý. 
Đạt Đạt 

4. An ninh, 

trật tự đô thị 

1. Không để xảy ra hoạt động chống đảng, chống chính quyền, 

phá hoại khối đại đoàn kết. 
Đạt Đạt 

2. Không để xảy ra các hoạt động phá hoại các mục tiêu, công 

trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc gia. 
Đạt Đạt 

3. Không để xảy ra hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; 

hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, 

khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự. 

Đạt Đạt 

4. Không để xảy ra hoạt động kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ 

dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu 

nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu 

nại để tuyên truyền chống nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, 

xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách 

nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Đạt Đạt 

5. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và 

xây dựng phơng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tỷ lệ tội 

phạm, vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông không tăng so với 

năm trước; không có vụ việc về cháy, nổ, tai nạn giao thông từ 

nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng), không có 

đối tượng tham gia đua xe và không để xảy ra tình trạng đua xe 

trái phép trên địa bàn. 

Đạt Đạt 

6. Phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Đạt Đạt 

5. Thông tin, 

truyền thông 

đô thị 

1. Phường, thị trấn có đài truyền thanh và hệ thống truyền thanh 

và loa truyền thanh thông minh đến các tổ dân phố. 
Đạt Đạt 
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2. Phường, thị trấn được trang bị sử dụng công nghệ viễn thông, 

Internet bằng các nội dung về phường, thị trấn có mạng nội bộ 

(LAN) bảo đảm an toàn an ninh mạng; cán bộ, công chức 

phường, thị trấn được trang bị máy tính và có kết nối Internet 

băng rộng. 

Đạt Đạt 

3. Phường, thị trấn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

quản lý, điều hành bằng các nội dung cụ thể hơn về ứng dụng hệ 

thống một cửa điện tử, sử dụng các phần mềm dùng chung và 

ứng dụng chữ ký số trong quản lý điều hành tại phường, thị trấn. 

Đạt Đạt 

4. Các hộ gia đình có thiết bị nghe nhìn thông minh, có thuê bao 

Internet băng rộng và tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động 

thông minh. 

100% 100% 

5. Có kênh giao tiếp chính thức trên mạng xã hội của Việt Nam 

(Zalo, Mocha, Lotus, Gapo,...). 
Đạt Đạt 

6. Việc làm, 

thu nhập bình 

quân, hộ 

nghèo đô thị 

1. Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có 

khả năng tham gia lao động từ 90% trở lên (đối với phường), 

80% trở lên (đối với thị trấn). 

Đạt Đạt 

2. Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn thu nhập 

bình quân đầu người của toàn tỉnh, thành phố. 
Đạt Đạt 

3. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với quy định chung của 

địa phương. 
Đạt Đạt 

7. Văn hóa, 

thể thao đô 

thị 

1. Có Trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc Nhà văn hóa có cơ sở 

vật chất, trang thiết bị bảo đảm, được quản lý sử dụng đúng mục 

đích. 

Đạt Đạt 

2. 90% tổ dân phố thuộc phường; 80% tổ dân phố thuộc thị trấn 

có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, hoạt động thường xuyên, 

hiệu quả. 

Đạt Đạt 

3. Số hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị theo các quy định 

của trung ương, địa phương và quy ước của tổ dân phố. 

90% 100% 

4. Các đội văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ ở phường, thị trấn 

và các tổ dân phố thường xuyên hoạt động. 
Đạt Đạt 

5. Có tủ sách pháp luật đảm bảo các đầu sách, thường xuyên 

được bổ sung, cập nhật các loại sách, báo, tài liệu tuyên truyền 

các quy định của pháp luật. 

Đạt Đạt 

8. Y tế, giáo 

dục đô thị 

1. Phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Đạt Đạt 

2. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. 90% 94, 67% 

3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều 

cao theo tuổi) ≤15%. 
Đạt Đạt 
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4. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 

hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 

trung học cơ sở) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo và có ít nhất 60% trở lên số trường học 

trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

Đạt Đạt 

5. Phổ cập đối với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo 

dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
100% 100% 

6. Đạt tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập 

giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xóa mù chữ 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đạt Đạt 

7. 70% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học 

trung học (phổ thông, bổ túc trung cấp). Tỷ lệ học sinh đỗ vào 

các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học 

đạt 80% trở lên đối với phường, 70% trở lên đối với thị trấn. 

Đạt Đạt 

8. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt >50% đối với 

phường; >40% đối với thị trấn. 
Đạt Đạt 

9. Hệ thống 

chính trị và 

trách nhiệm 

của chính 

quyền đô thị 

1. Cán bộ, công chức làm việc tại phường, thị trấn đạt chuẩn theo 

quy định. 
Đạt Đạt 

2. Hàng năm tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; Mặt trận 

Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đạt từ loại khá trở lên. 
Đạt Đạt 

3. Thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp đơn 

giản, thuận tiện, tiến bộ đáp ứng được nhu cầu của người dân trên 

địa bàn. 

Đạt Đạt 

4. Triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh 

nghiệp theo đúng quy định. 
Đạt Đạt 

5. Phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Đạt Đạt 

 


